I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Số học
Tỉ số, tỉ số phần trăm
	Số câu
	1 câu
	
	2 câu
	1 câu
	
	1 câu
	3 câu
	2 câu

	
	Câu số
	1( a,b)
	
	3,4
	8
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,0 điểm
	
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	
	1,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm

	Đo lường
	Số câu
	1 câu
	
	
	
	
	
	1 câu
	

	
	Câu số
	2( a,b)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0 điểm
	
	
	
	1,0 điểm
	
	1,0 điểm
	

	 2. Hình học 
	Số câu
	
	
	2 câu
	
	1 câu
	1 câu
	3 câu
	1 câu

	
	Câu số
	
	
	5, 6
	
	7
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0 điểm
	
	1,0điểm
	1,0điểm
	3,0điểm
	1,0điểm

	Tổng số câu
	
	2 câu
	5 câu
	3 câu
	7 câu
	3 câu

	Tổng số điểm
	
	2,0 điểm
	5 điểm
	3 điểm
	7 điểm
	3 điểm

	Tỉ lệ %
	
	20%
	50%
	30%
	70%
	30%











	Số báo danh:……………
Phòng thi: ……………

	Điểm: …………………….

	Bằng chữ:…………………
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn đáp án đúng nhất hoặc viết đáp số vào chỗ chấm trong mỗi câu hỏi sau:
Câu 1(1 điểm )  M1
a) Viết số thập phân 0,758 thành tỉ số phần trăm là : 
       A. 7,58%	        B. 758%		C. 75,8%		        D. 0,758%
b) Tỉ số phần trăm của 45 và 90 là:
A. 45% 		B. 50%		C. 500% 			D. 5%
Câu 2(1 điểm )  M1
a) Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm: 12m3 5dm3 = …m3  là:
A. 125 		B. 12,5		C. 12,05			D. 12,005
b) Số thập phân thích hợp để điền vào chỗ chấm: 3 giờ 15 phút = …giờ là:
A. 3,15		B.  3,25 		C. 3,5			D. 3,75
Câu 3. (1 điểm )  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 12 cm. Độ dài thật của quãng đường đó dài là: M2
	A. 120 m
	B. 12 00 m
	C. 120 km
	D. 12 km


 Câu 4. (1 điểm )   Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 9 000 000 đồng thì sau một tháng, cả tiền gửi và tiền lãi là:…………đồng.
M2
Câu 5  (1 điểm )   Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,8 m. Biết mỗi đề-xi-mét khối của khối kim loại cân nặng 1,5 kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng …………. kg. 
Câu 6. (1 điểm )   Đúng ghi Đ, sai ghi S: M2
a.Khi độ dài cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích toàn phần của hình đó gấp lên 9 lần 
b.Diện tích hình tam giác có cạnh đáy là 2,5m và chiều cao là 12 dm là 3m2  
Câu 7. (1 điểm ) M3 Một thùng bánh dạng hình hộp chữ nhật với kích thước là 3 dm, 2 dm, 1 dm. Người ta xếp các hộp bánh dạng hình lập phương có cạnh 10 cm. Hỏi thùng bánh đó xếp được bao nhiêu hộp bánh?
	A. 5 hộp bánh
	B. 4 hộp bánh
	C. 6 hộp bánh
	D. 3 hộp bánh


Câu 8: (1 điểm) M2 Trên một mảnh đất có diện tích là 500 m2, người ta dùng dành 20% diện tích để làm nhà. 
a) Tính diện tích đất làm nhà.
b) Tính diện tích phần đất còn lại.
Câu 9.  (1 điểm) Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m; chiều rộng 3,5m và chiều cao 4m . Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2   M3
Câu 10(1điểm) Tính bằng cách thuận tiện) M3
a) 10 : 0,5 + 4 : 0,25 + 8 : 0,125           b) 3,67 x 4,5 + 5,5 x 3,67     
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	1a- C
1b- B
	2a- D
2b- B
	C
	9 045 000 đ
	256kg
	a – Đ
b - S
	6 hộp

	Biểu điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 8: (1 điểm) 
Bài giải
a) Tính diện tích đất làm nhà là:
500  : 100 x 20 = 100 ( m2)
b)Tính diện tích phần đất còn lại là:
500 – 100 = 400 ( m2)
Đáp số : a) 100  m2
             b) 400 m2
Câu 9.  (1 điểm) 
Bài giải
Diện tích xung quanh căn phòng đó là:
( 4,5 + 3,5 ) x 2 x 4 = 64 ( m2)
Diện tích trần nhà là:
4,5 x 3,5 = 15,75 ( m2)
Diện tích cần quét vôi là:
(64 + 15,7 ) – 7,8 = 71,95 ( m2)
                                                       Đáp số : 71,95 m2
Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện (1điểm) M3
a) 10 : 0,5 + 4 : 0,25 + 8 : 0,125 =     10 x 2 + 4 x4 + 8  x 8 
                                                        = 20 + (16 + 64 )
                                                         = 20 + 80 = 100     
 b) 3,67 x 4,5 + 5,5 x 3,67   = 3,67 x ( 4,5 + 5,5 ) 
                                              = 3,67 x 10 
                                              = 36,7
___________________________________________________________
